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	ĐỀ 1	
Câu 1: Ngày 17/1/1960 tại Bến Tre đã nổ ra phong trào đấu tranh nào dưới đây?
A. Chống bình định
B. Phá ấp chiến lược
C. Trừ gian diệt ác	
D. Đồng khởi
Câu 2: Sau thắng lợi của phong trào “Đồng khởi ”của nhân dân miền Nam, Mĩ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh nào dưới đây?
A. Chiến tranh đặc biệt. 	B. Chiến tranh đơn phương
C. Chiến tranh cục bộ			D. Việt Nam hóa chiến tranh
Câu 3: Trọng tâm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là ở địa bàn nào?
A. Các đô thị. B. Rừng núi. C. Ven biển.	D. Nông thôn. 
Câu 4: Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, nhiệm vụ quan trọng nhất của miền Bắc là gì?
A. Khắc phục hậu quả của chiến tranh.B. Tiếp tục chi viện cho miền Nam.
C. Khôi phục và phát triển kinh tế.  D. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 5: Nội dung nào không phải là âm mưu của Mĩ khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc?
A. Xâm lược và đặt ách thống trị miền Bắc.
B. Làm lung lay ý chí chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
C. Ngăn chặn chi viện từ ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
D. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng, chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Câu 6:  Những biểu hiện nào chứng tỏ sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Mĩ tiếp tục dính líu vào cuộc chiến tranh ở miền Nam?
A. Dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập ta.
B.  Dùng thủ đoạn chính trị để lừa bịp ta.
C. Giữ lại cố vấn quân sự, lập Bộ chỉ huy quân sự.
D. Tiếp tục để lại lực lượng quân đội ở miền Nam.
Câu 7: Thắng lợi mở đầu của quân dân ta chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là trận nào?
A. Ấp Bắc. B. Bình Giã. C. Đồng Xoài.	D. Vạn Tường. 
Câu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?
A. Cách mạng ở Miền Bắc đang chống lại sự phá hoại nặng nề của Mĩ.
B. Cách mạng miền Nam đang đứng trước những khó khăn.
C. Cách mạng hai miền Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng.
D. Cách mạng miền Nam gặp khó khăn, cách mạng miền Bắc thành công. 
Câu 9: Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (đầu năm 1959) của Đảng đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?
A. Nhờ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa để đánh Mĩ — Diệm.
B. Dùng đấu tranh ngoại giao để kết thúc chiến tranh.
C. Xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
D. Tiếp tục đấu tranh chính trị hoà bình.
Câu 10: Những lực lượng nào tham gia chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ?
A. Quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. 
B. Quân Mĩ, quân Anh, quân một số nước đồng minh của Mĩ.
C. Quân Mĩ, quân Pháp, quân một số nước đồng minh của Mĩ.
D.  Quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ.
Câu 11: Âm mưu của Mĩ trong việc can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951 - 1953) là gì?
A. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương
B. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương.
C. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản. 
D. Thúc đẩy tự do, dân chủ ở Đông Nam Á.
Câu 12: Căn cứ vào đâu ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968?
A. Ta nhận định tương quan lực lượng thay đổi có lợi cho ta lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong cuộc bầu cử Tổng thống (1968).
B. Sự giúp đỡ về vật chất, phương tiện chiến tranh của Trung Quốc, Liên Xô. 
C. Quân đội Trung Quốc sang giúp ta đánh Mĩ.
D. Quân Mĩ suy yếu có nguy cơ tan rã.
Câu 13: Tháng 8-1954, ở Sài Gòn - Chợ Lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào của nhân dân miền Nam?
A. Phong trào hoà bình. B. Phong trào chống trưng cầu dân ý.
C. Phong trào chống bầu cử quốc hội.D. Phong trào chống tố cộng, diệt cộng.
Câu 14: Mĩ dựng lên sự kiện nào để lấy cớ đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân lần thứ nhất?
A. Sự kiện Vạn Tường.
B. Xuân Mậu Thân năm 1968.   
C. Quân ta tiến công đến tận các vị tríđầu não của địch.
D. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ.        
Câu 15: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
A. Ngày 10-10-1954.	B.  Ngày 11-10-1955.
C. Ngày 11-10-1954.	D.  Ngày 10-10-1955.
Câu 16: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ra đời sau
A. thắng lợi trong phong trào “Đồng khởi” của quân và dân ta ở miền Nam Việt Nam.
B. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
C. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
D. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.
Câu 17: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7-1973) đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là
A. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. chuyển cách mạng nước ta sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
C. chuyển sang giai đoạn đấu tranh hoà bình để thống nhất đất nước.
D. đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 18: Điểm khác nhau cơ bản của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?
A. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ.
B. Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miên Bắc.
C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam.
D. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương.
Câu 19: Trận then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc tiến công và nồi dậy Xuân 1975 là
A. Plây-ku.     B.  Kon Tum.C. Đắk Lắk     D. Buôn Ma Thuột. 
Câu 20: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?
A. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
B. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.
C. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
D. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
Câu 21: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có việc làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?
A. Cải cách ruộng đất.
B. Đưa nông dân vào hợp tác xã.
C. Khuyến khích nhân dân sản xuất.
D. Tặng thưởng tiền cho nông dân. 
Câu 22: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?
A. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
B. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
C. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.
D. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
Câu 23: Trận Vạn Tường có ý nghĩa lịch sử là
A. được coi là Ắp Bắc đối với Mĩ, mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt” trên khắp miền Nam.
B. buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược khác. 
C. đánh bại Mĩ về quân sự.
D. tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
Câu 24: Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng ta đề ra trong Hội nghị nào?
A. Hội nghị Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam.
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (cuối năm 1973).
C. Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia (4-1970).
D. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng (cuối năm 1974 đầu 1975).  
Câu 25: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
A. Ngày 11-10-1954.	B. Ngày 10-10-1954.
C. Ngày 11-10-1955.	D. Ngày 10-10-1955.
Câu 26: Đầu năm 1975, quân ta giành chiến thắng vang dội ở đâu?
A. Phước Long. B. Quảng Trị.       C. Tây Ninh.	D. Tây Nguyên.
Câu 27: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có việc làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?
A. Tặng thưởng tiền cho nông dân. B. Cải cách ruộng đất.
C. Đưa nông dân vào hợp tác xã.D. Khuyến khích nhân dân sản xuất.
Câu 28: Nội dung nào không phải là hành động phá hoại Hiệp định Pa-ri năm 1973 của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam?
A. Mở các cuộc hành quân bình định - lấn chiếm vùng giải phóng.
B. Tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.
C. Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”.
D. Chuẩn bị thay thế Tổng thống chính quyền Sài Gòn.
Câu 29: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Chiến thắng Đồng Xoài.	B. Chiến thắng Bình Giã.
C. Chiến thắng Vạn Tường.          	D. Chiến thắng Ấp Bắc.
Câu 30: Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, tình hình miền Nam như thế nào?
A. Chính quyền Sài Gòn sụp đổ.
B. Quân Mĩ vẫn còn ở lại miền Nam.
C. Quân các nước trung lập tiến vào nước ta.
D. Quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng.
Câu 31: Trong thời kì 1954 - 1975, phong trào nào đánh dấu bước chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?
A. Phong trào “Phá ấp chiến lược”.
B. Phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.
C. Phong trào ‘Tìm Mĩ mà đánh, lùng Nguỵ mà diệt”.
D. Phong trào “Đồng khởi”.
Câu 32: Trận Vạn Tường thể hiện khả năng nào của quân ta?
A. Chiến thắng quân Mĩ về quân sự trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 
B. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận chính trị.
C. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận ngoại giao.
D. Không thể đánh thắng Mĩ bằng quân sự.
Câu 33: Ý nghĩa nào không phải của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968?
A. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
B. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ.
C. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
D. Tạo ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Câu 34: Một biện pháp được Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như “xương sống” và “quốc sách” ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là
A. lập các “khu trù mật”.
B. dồn dân lập “ấp chiến lược”.
C. phong toả biên giới, vùng biển để ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
D. lập các “vành đai trắng” để dễ bề khủng bố lực lượng cách mạng, 
Câu 35: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có việc làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?
A. Đưa nông dân vào hợp tác xã.B. Khuyến khích nhân dân sản xuất.
C. Cải cách ruộng đất.D. Tặng thưởng tiền cho nông dân. 
Câu 36: Ưu thế về quân sự trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là 
A. nhiều máy bay.B. thực hiện nhiều chiến thuật mới.
C. quân số đông, vũ khí hiện đại.      D. nhiều xe tăng.
Câu 37: Cùng với thực hiện chiến lược “tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
A. Cam-pu-chia.			B. Toàn Đông Dương.
C. Lào.D. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Câu 38: Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” là do
A. thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
B. thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968).
C. thất bại trong cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân ta. 
D. thất bại ở trận Vạn Tường.
Câu 39: Khi quân Pháp rút khỏi nước ta điều khoản nào của Hiệp định 
Giơ-ne-vơ chưa được thực hiện?
A. Để lại cố vấn quân sự khoác áo dân sự.
B. Để lại quân đội ở miền Nam.
C. Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc.
D. Bồi thường chiến tranh.
Câu 40: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh
A. ngoại giao.    B. thực dân kiểu cũ.     C. thực dân kiểu mới.	      D. kinh tế.
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	ĐỀ 2	
Câu 1: Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam là gì?
A. Dùng người Việt đánh người Việt
B.  Tiêu diệt lực lượng của ta
C. Kết thúc chiến tranh
D. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
Câu 2: Thắng lợi nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Chiến thắng Bình Giã
B. Chiến thắng Vạn Tường
C. Chiến thắng Ấp Bắc
D. Chiến thắng Đồng Xoài.
Câu 3: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh
A. thực dân kiểu cũ.	B. thực dân kiểu mới.
C. ngoại giao.       	D. kinh tế.
Câu 4: Thắng lợi nào chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Chiến thắng Đồng Xoài.	B. Chiến thắng Vạn Tường.          
C. Chiến thắng Bình Giã.	D. Chiến thắng Ấp Bắc.
Câu 5: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7-1973) đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là
A. chuyển cách mạng nước ta sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
B. đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. chuyển sang giai đoạn đấu tranh hoà bình để thống nhất đất nước.
D. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 6: Ý nghĩa nào không phải của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968?
A. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
B. Tạo ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
C. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
D. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ.
Câu 7: Mĩ dựng lên sự kiện nào để lấy cớ đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân lần thứ nhất?
A. Xuân Mậu Thân năm 1968.   
B. Sự kiện Vạn Tường.
C. Quân ta tiến công đến tận các vị tríđầu não của địch.
D. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ.        
Câu 8: Một biện pháp được Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như “xương sống” và “quốc sách” ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là
A. lập các “vành đai trắng” để dễ bề khủng bố lực lượng cách mạng, 
B. phong toả biên giới, vùng biển để ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
C. dồn dân lập “ấp chiến lược”.
D. lập các “khu trù mật”.
Câu 9: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?
A. Cách mạng miền Nam đang đứng trước những khó khăn.
B. Cách mạng ở Miền Bắc đang chống lại sự phá hoại nặng nề của Mĩ.
C. Cách mạng hai miền Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng.
D. Cách mạng miền Nam gặp khó khăn, cách mạng miền Bắc thành công. 
Câu 10: Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” là do
A. thất bại trong cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân ta. 
B. thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
C. thất bại ở trận Vạn Tường.
D. thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968).
Câu 11:  Những biểu hiện nào chứng tỏ sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Mĩ tiếp tục dính líu vào cuộc chiến tranh ở miền Nam?
A. Tiếp tục để lại lực lượng quân đội ở miền Nam.
B. Dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập ta.
C.  Dùng thủ đoạn chính trị để lừa bịp ta.
D. Giữ lại cố vấn quân sự, lập Bộ chỉ huy quân sự.
Câu 12: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có việc làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?
A. Tặng thưởng tiền cho nông dân. 
B. Cải cách ruộng đất.
C. Đưa nông dân vào hợp tác xã.
D. Khuyến khích nhân dân sản xuất.
Câu 13: Âm mưu của Mĩ trong việc can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951 - 1953) là gì?
A. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương.
B. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương.
C. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản. 
D. Thúc đẩy tự do, dân chủ ở Đông Nam Á.
Câu 14: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có việc làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?
A. Khuyến khích nhân dân sản xuất.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Đưa nông dân vào hợp tác xã.
D. Tặng thưởng tiền cho nông dân. 
Câu 15: Trong thời kì 1954 - 1975, phong trào nào đánh dấu bước chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?
A. Phong trào “Phá ấp chiến lược”.
B. Phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.
C. Phong trào “Đồng khởi”.
D. Phong trào ‘Tìm Mĩ mà đánh, lùng Nguỵ mà diệt”.
Câu 16: Tháng 8-1954, ở Sài Gòn - Chợ Lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào của nhân dân miền Nam?
A. Phong trào chống bầu cử quốc hội.
B. Phong trào chống trưng cầu dân ý.
C. Phong trào hoà bình. 
D. Phong trào chống tố cộng, diệt cộng.
Câu 17: Nội dung nào không phải là hành động phá hoại Hiệp định Pa-ri năm 1973 của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam?
A. Mở các cuộc hành quân bình định - lấn chiếm vùng giải phóng.
B. Chuẩn bị thay thế Tổng thống chinh quyền Sài Gòn.
C. Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”.
D. Tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.
Câu 18: Trận Vạn Tường thể hiện khả năng nào của quân ta?
A. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận ngoại giao.
B. Chiến thắng quân Mĩ về quân sự trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 
C. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận chính trị.
D. Không thể đánh thắng Mĩ bằng quân sự.
Câu 19: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?
A. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.
B. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
C. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
D. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
Câu 20: Trận Vạn Tường có ý nghĩa lịch sử là
A. tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
B. đánh bại Mĩ về quân sự.
C. được coi là Ắp Bắc đối với Mĩ, mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt” trên khắp miền Nam.
D. buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược khác. 
Câu 21: Trận then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc tiến công và nồi dậy Xuân 1975 là
A. Buôn Ma Thuột. 	B.  Kon Tum.	C. Đắk Lắk.	D. Plây-ku.     
Câu 22: Cùng với thực hiện chiến lược “tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ còn mở rộng chiến tranh ở đâu?
A. Lào.
B. Cam-pu-chia.
C. Toàn Đông Dương.
D. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Câu 23: Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?
A. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
B. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
C. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.
D. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
Câu 24: Khi quân Pháp rút khỏi nước ta điều khoản nào của Hiệp định Giơ-ne-vơ chưa được thực hiện?
A. Để lại cố vấn quân sự khoác áo dân sự.
B. Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc.
C. Bồi thường chiến tranh.
D. Để lại quân đội ở miền Nam.
Câu 25: Ưu thế về quân sự trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là gì?
A. Nhiều xe tăng.
B. Nhiều máy bay.
C. Quân số đông, vũ khí hiện đại.      
D. Thực hiện nhiều chiến thuật mới.
Câu 26: Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào ngày nào?
A. Ngày 11-10-1954.	B.  Ngày 11-10-1955.
C.  Ngày 10-10-1955.	D. Ngày 10-10-1954.
Câu 27: Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng ta đề ra trong Hội nghị nào?
A. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng (cuối năm 1974 đầu 1975).  
B. Hội nghị Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam.
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (cuối năm 1973).
D. Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia (4-1970).
Câu 28: Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, nhiệm vụ quan trọng nhất của miền Bắc là gì?
A. Tiếp tục chi viện cho miền Nam.
B. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Khắc phục hậu quả của chiến tranh.
D. Khôi phục và phát triển kinh tế.  
Câu 29: Thắng lợi mở đầu của quân dân ta chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là trận nào?
A. Bình Giã. 	B. Vạn Tường. 
C. Đồng Xoài.	D. Ấp Bắc. 
Câu 30: Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, tình hình miền Nam như thế nào?
A. Chính quyền Sài Gòn sụp đổ.
B. Quân Mĩ vẫn còn ở lại miền Nam.
C. Quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng.
D. Quân các nước trung lập tiến vào nước ta.
Câu 31: Công cụ chiến lược của Mĩ trong âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới (1961 - 1965) là
A. cố vấn Mĩ. 	B. chính quyền và quân đội Sài Gòn. 
C. quân đội viễn chinh Mĩ.	D. quân các nước đồng minh của Mĩ.
Câu 32: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?
A. Cách mạng hai miền có những bước tiến quan trọng
B. Cách mạng miền Nam đang đứng trước những khó khăn
C. Cách mạng miền Bắc đang chống lại sự phá hoại của Mĩ
D. Cách mạng miền Nam gặp khó khăn, miền Bắc thành công.
Câu 33: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ra đời sau
A. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.
B. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
C. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
D. thắng lợi trong phong trào “Đồng khởi” của quân và dân ta ở miền Nam Việt Nam.
Câu 34: Trọng tâm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là ở địa bàn nào?
A. Các đô thị. 	B. Rừng núi. 
C. Nông thôn. 	D. Ven biển.
Câu 35: Đầu năm 1975, quân ta giành chiến thắng vang dội ở đâu?
A. Tây Ninh.	B. Quảng Trị.       
C. Tây Nguyên.	D. Phước Long. 
Câu 36: Nội dung nào không phải là âm mưu của Mĩ khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc?
A. Làm lung lay ý chí chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
B. Xâm lược và đặt ách thống trị miền Bắc.
C. Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
D. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng, chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Câu 37: Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (đầu năm 1959) của Đảng đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?
A. Dùng đấu tranh ngoại giao để kết thúc chiến tranh.
B. Tiếp tục đấu tranh chính trị hoà bình.
C. Xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
D. Nhờ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa để đánh Mĩ — Diệm.
Câu 38: Điểm khác nhau cơ bản của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?
A. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ.
B. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam.
C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương.
D. Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miên Bắc.
Câu 39: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có việc làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?
A. Cải cách ruộng đất.
B. Đưa nông dân vào hợp tác xã.
C. Tặng thưởng tiền cho nông dân. 
D. Khuyến khích nhân dân sản xuất.
Câu 40: Thắng lợi nào của ta đã buộc Mĩ chấp nhận đến đàm phán ở Pa-ri để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?
A. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
B. Hai mùa khô (1965 - 1966) và (1966 - 1967).
C. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
D. Vạn Tường (Quảng Ngãi).
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